
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

 

DANH SÁCH TÀI SẢN THÔNG BÁO BÁN 

STT Mã tài sản Tên công cụ dụng cụ Quy cách, mô tả 
Số 

lượng 
Hiện trạng 

Giá bán 

thanh lý 
Ghi chú 

1 CSĐT-208-14 Loa xách tay (giảng bài) Davison V-300-UB  1 Đã cũ 20.000 
 

2 CSĐT-208-15 Loa xách tay (giảng bài) Davison V-300-UB  1 Đã cũ 20.000 
 

3 CSĐT-208-16 Loa xách tay (giảng bài) Davison V-300-UB  1 Đã cũ 20.000 
 

4 CSĐT-208-20 Loa xách tay (giảng bài) Davision V-300-UB 1 Đã cũ 20.000 
 

5 CSĐT-208-21 Loa xách tay (giảng bài) Davision V-300-UB 1 Đã cũ 20.000 
 

6 CSĐT-208-22 Loa xách tay (giảng bài) Davision V-300-UB 1 Đã cũ 20.000 
 

7 CSĐT-208-50 Loa xách tay (giảng bài) Philips DM-390 1 Đã cũ 20.000 
 

8 CSĐT-208-51 Loa xách tay (giảng bài) Philips DM-390  1 Đã cũ 20.000  

9 CSĐT-410-77 Quạt treo tường  Điện cơ  1 Đã cũ 20.000 
 

10 CSĐT-410-78 Quạt treo tường Điện cơ  1 Đã cũ 20.000 
 

11 CSĐT-410-82 Quạt treo tường Điện cơ  1 Đã cũ 20.000 
 

12 HT-217-07 Cây nước nóng lạnh  Kangaroo KG-33TN  1 Đã cũ 50.000 
 

13 KT-303-23 Điện thoại để bàn 
Panasonic - KX-T2371 

MXW 
1 Đã cũ 20.000 

 

14 KT-303-24 Điện thoại để bàn 
Panasonic, KX-

TSC11MXW 
1 Đã cũ 20.000 

 

15 KT-303-25 Điện thoại kéo dài 
Panasonic, KX-

TG2711FXB 
1 Đã cũ 20.000 

 

16 KT-218-21 Lưu điện  Bộ lưu điện SPF 1 Đã cũ 20.000 
 

17 KT-218-18 Lưu điện  
 Bộ lưu điện Santak 

TG 500VA 
1 Đã cũ 20.000 

 

18 KT-218-13 Máy đóng chứng từ Máy đóng chứng từ 1 Đã cũ 50.000 
 

19 HC-403-03 Ghế làm việc Hòa phát 
Ghế cho lãnh đạo 

phòng (SG225H) 
1 Đã cũ 20.000 

 

20 HC-600-01 Thang gấp Nhôm 1 Đã cũ 50.000 
 

21 HC-208-01 
Máy ghi âm Sony ICD-

PX240 

Máy ghi âm Sony 

ICD-PX240 
1 Đã cũ 20.000 

 

22 GĐ-217-01 Phích điện 
Phích đun nước -Nhật, 

Tiger-PDH 830W 
1 Đã cũ 20.000 

 

23 TC-217-06 Phích điện Hãng Tiger       Đã cũ 20.000  

 


